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	LỊCH BÁO GIẢNG
(Từ ngày 11/04 đến ngày 15/04/2022)

	Thứ/

Ngày
	Buổi
	Tiết
	Tiết

PPCT
	Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2

11/04
	SÁNG
	1
	
	 Chào cờ
	NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

	
	
	2
	
	Tập đọc
	

	
	
	3
	
	Toán
	

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	

	
	CHIỀU
	1
	
	Kể chuyện
	

	
	
	2
	
	Đạo đức
	

	
	
	3
	
	HDH
	

	3

12/04
	SÁNG
	1
	
	LTVC
	Ôn tập Tiếng Việt
	Phiếu

	
	
	2
	
	Toán
	Ôn tập Toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ 
	Phiếu

	
	
	3
	
	Khoa học
	Ôn tập 
	Bảng phụ

	
	
	4
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	
	CHIỀU
	1
	
	TLV
	Luyện tập miêu tả cây cối
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu

	
	
	3
	
	T Anh(TC)
	Toán song ngữ
	

	
	
	4
	
	Mĩ thuật
	Tranh tĩnh vật- tiết 3
	

	4

13/04
	SÁNG
	1
	57
	Tập đọc
	Trăng ơi...từ đâu đến?
	Tranh, bphụ

	
	
	2
	121
	Toán
	Luyện tập (Tr.151)
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Tin học
	Lệnh viết chữ, tính toán(T1)
	

	
	
	4
	44
	Khoa học
	Nhu cầu nước của thực vật
	Tranh ảnh

	
	CHIỀU
	1
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu

	
	
	2
	16
	Kĩ thuật
	Lắp xe nôi (T1)
	Bộ lắp ghép

	
	
	3
	
	Thể dục
	Ôn tập
	

	
	
	4
	
	HĐNGCK
	QTE: Chủ đề 1: Tôi là một đứa trẻ
	Tư liệu

	5

14/04
	SÁNG
	1
	
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn  đá cầu – Nhảy dây
	

	
	
	2
	55
	LTVC
	Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị
	Bảng phụ

	
	
	3
	122
	Toán
	Luyện tập (Tr.151)
	Bảng phụ

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu

	
	CHIỀU
	1
	
	Tiếng Anh
	How much is the T-shirt? Lesson 2
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Thiếu nhi .... Tập đọc nhạc: ...
	

	
	
	3
	
	T Anh(TC)
	Toán song ngữ
	

	6

15/04
	SÁNG
	1
	55
	TLV
	Cấu tạo bài văn miêu tả con vật
	Bảng phụ

	
	
	2
	123
	Toán
	Luyện tập chung (Tr.152)
	Bảng phụ

	
	
	3
	55
	Tin học
	Lệnh viết chữ, tính toán(T2)
	

	
	
	4
	18
	Chính tả
	NV:Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4, ...?
	Bảng phụ

	
	CHIỀU
	1
	27
	Lịch sử
	Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789)
	Bản đồ 

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu

	
	
	3
	21
	Địa lí
	Người dân và  H ĐSX ở ĐBDH miền Trung 
	Bản đồ

	
	
	4
	
	SHL
	SHCĐ:  TC: Du lịch ...Sơ kết tuần  29                                                     
	Sổ theo dõi

	                     Số lượt sử dụng ĐD: 21
	
	
	
	SHL
	SHCĐ:  TC: Du lịch vòng quanh thế giới 
Sơ kết tuần  29                                                     

	KIỂM TRA NHẬN XÉT
	Giang Biên, ngày 04 tháng 04 năm 2022

KHỐI TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 


